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ố ổn đị ờ ằ ống đị ỹ ậ
ệ ầ

ệ ệ GTVT, trường Đạ ọ ệ
TỪ KHOÁ TÓM TẮT

Ổn đị ổ ể
ở

Geotubes đã đượ ử ụ ổ ế ở ố ạt độ ở ộng đất đai liên tụ ằ ả
ạo. Khi đượ ế ế ự ợ ạ ả ế ế hơn so vớ ệ
ử ụng đá hoặ ối bê tông đúc sẵn thông thường để ả ệ ờ ể ủa đê và kè biể

ầ ử Geotube này thườ ả ị ực tĩnh và động khác nhau như tả ọ ạ
ự ự ớ ủ ống đỡ ừ ọng lượ ủ ối đắ ả ọ ề ặ ồ

ự ế ợ ủ ự ụ ả ọ ể ầ ấn đề ề ẩn như xói 
ở ể ảm độ ổn đị ổ ể ủ ế ấ ứ ầ ử ữ ạn đượ

ự ệ ằng Plaxis để ểu đầy đủ ữ ậ ả ể ừ ữ ấn đề ề ẩ
phương pháp xây dự ế khác nhau sau đó đang đượ ứ ồ ỹ ậ ửa đổ ặ
đất như lớ ỏ ự ền móng lõm, đượ ứ ả ện độ ổn đị ộ ổ

ể ủ

 ớ ệ

ệ ối đá hoặc bê tông đúc sẵn đượ ử ụ
ự ả ệ ờ ển cho kè và đê biể ở nên đắt đỏ để
ự ệ ử ụ ệ ố ải đị ỹ ậ ạ ả

ế ố ất để ự ế ấ ộ ự
ộ ự ữ ố ả

đị ỹ ậ ả năng chị ực tương đương vớ ế ấ
tông thông thường nhưng tiế ệ ời gian hơn. Tuy nhiên, 

ống như các kế ấ ề ố ế ấ ố ải đị ỹ
ật cũng phả ị ự ịu đự ụ ủ ực tĩnh và động như 

ả ọ ạ ự ự ớ ủ
ống đỡ ừ ọng lượ ủ ối đắ ả ọ ề ặ ồ

ữ ự ế ợ ữ ự ụ ả ọ ể
ầ ấn đề ề ẩn như xói lở ể ảm độ ổn đị

ổ ể ủ ế ấ ệc phân tích độ ổn đị ủ ố ải đị ỹ ậ
ầ ứ ạ ấ ạ ủ ằ ử ụ

chương trình Plaxis, phân tích phầ ử ữ ạn (FE) đã đượ ự ệ
để ểu đầy đủ ậ ả ể ừ ữ ấn đề ề ẩ
này và đánh giá hiệ ả ủa các phương pháp thiế ế ự

ế để ả ểu và ngăn ngừ

 ứ ệ
 Ố ải đị ỹ ậ

Ống đị ỹ ật đượ ằ ậ ệ ải đị ỹ ậ ấ
và kín đất. Chúng đượ ấp đầ ằ ủ ự ằng đấ ặ ể
đượ ạ ề cơ bả ống đị ỹ ậ ộ ối đơn vị ự

ấ ứa đấ ện đang đượ ử ụ ự ỹ ậ
ển như bả ệ ờ ển và đê chắ ữ ố ải đị ỹ

ật này cũng giúp lưu trữ ậ ệ ị ễm thu đượ
ừ ệ ạ ộ ự

măng hóa thể tích sau khi đổ đầ ống này đạt đượ ự ổn đị
ố ạ ả ọng bên ngoài như mộ ế ấ ắ ữ
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chương trình Plaxis, phân tích phầ ử ữ ạn (FE) đã đượ ự ệ
để ểu đầy đủ ậ ả ể ừ ữ ấn đề ề ẩ
này và đánh giá hiệ ả ủa các phương pháp thiế ế ự

ế để ả ểu và ngăn ngừ

 ứ ệ
 Ố ải đị ỹ ậ

Ống đị ỹ ật đượ ằ ậ ệ ải đị ỹ ậ ấ
và kín đất. Chúng đượ ấp đầ ằ ủ ự ằng đấ ặ ể
đượ ạ ề cơ bả ống đị ỹ ậ ộ ối đơn vị ự

ấ ứa đấ ện đang đượ ử ụ ự ỹ ậ
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măng hóa thể tích sau khi đổ đầ ống này đạt đượ ự ổn đị
ố ạ ả ọng bên ngoài như mộ ế ấ ắ ữ

ối nướ ộ ự ỏ ống đượ ằ ả
ệ ặ ải đị ỹ ậ ệ ố ấ

 ảnh hưở ủ ở

ự ở ộ ấn đề ọng đố ớ ấ ống đị ỹ
ậ ự ở đáng kể ễ ở ạ ủ ố ải đị ỹ ậ

hướ ờ. Điề ỡ ả đố lưu đáy
lưu lượ ả ớ ế độ ạ

ớ ạn bên ngoài điể ủ ệ ố ống đị ỹ ật đượ
ể ệ ộ ụ ề ạ ổn đị

đượ ể ệ

 

ộ ầ ềm đị ỹ ật đượ ển đặ ệt để
ế ạ ổn đị ự án đị ỹ ậ ầ ề

ựa trên phương pháp phầ ử ữ ạn (FEM) và đượ ế ế để
phân tích đị ỹ ậ ề ề ề ế ạng và độ
ổn đị ủ ấu trúc đất, cũng như nướ ầ ệt, trong đị
ỹ ậ ứ ụng như hố đào, móng, kè và đườ ầ

ứu này, Plaxis FEM đượ ử ụng để ỏ ể
ạ ề ẩ ủ ệ ố ống đị ỹ ật và đánh giá 

ệ ả ủa các phương pháp thiế ế ự ế

 ứ ỏ
 ặ ắ

ứ ế ấu kè như trong Hình 2(a) đã đượ
ử ụ ền đắp cao 5,4 m, được đỡ ở ớ ố ả

đị ỹ ậ ế ồ ấ ả ống có đườ ế
ặ ắt đất đượ ứu bên dướ ả ạ ộ ụ

ề ặ ắt đất dướ ề ặ ển điể ạ ố
ộ ự ực nướ ất ướ m. Lướ ầ ử

ữ ạn điển hình trong Plaxis đượ ể ị ả

ố 50 kPa đượ ụng để ỏ ả ọ ồ
đông đúc trên bề ặ ặt đườ ứ

ế độ ạ ớ ạ ủ ệ ố ố
đị ỹ ậ ụ ề ạ ủ

ệ ố ống đị ỹ ậ

ặ ắt ngang kè, (b) Lướ ầ ử ữ ạ

 ộ ậ ệ

Các đặ ậ ệu đượ ấn đị ừ ớp đất đượ ể
ệ ảng 1. Độ ủ ải đị ỹ ậ ộ

ự, 2008) và có mô đun đàn hồ 

ả ấ ủa đấ

ấ ệ
ấ ằ
ạ

Ống đị ỹ ậ
đượ ứa đầ

Đấ ể Đấ ể Đơn vị

ọng lượng đơn vị 

ọng lượng đơn vị 

Mo đun đấ    

ệ ố 

ự
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 ứ ế ả ỏng trườ ợ ằ

Có 4 trườ ợp phân tích FE đượ ứ
này. Trườ ợp 2 đến 4 trình bày phương pháp cả ạ ền đất để ả

ện độ ổn đị ủ ế ấ ống đị ỹ ậ ỗi trườ ợ
ể ị ực đạ ệ ố ổ ể ủ ặ ắ ền đắ

ị xói đượ ể ị ự ị
đượ ừ ế ả ẻ ệ ố ổn đị ổ ể
thu đượ ừ ế ả ả

 Độ ổ đị ổ ể ủ ặ ắt kè geotube đượ ứ
ụng các phương pháp cả ạ ền đấ

• Trườ ợ Quá trình xói đượ ằ ạ
ỏ ậ ộ ố ụm đấ ọ ở đáy và chân củ

kè đị ỹ ật như đượ ỉ

Trườ ợ ể ị ực đạ ệ ố
ể ị gia tăng tổ

(b) có xói (mũi tên)

 Phân tích độ ổn đị ổ ể ế ả ới các phương pháp ả ạ
ền đất đượ ụ

• Trườ ợ Phương pháp thi công móng lõm
ệm cơ bả ấ ự cho phép trong tương lai đố

ới các tác độ ủ ứ ị độ ổ ẽ đượ
ấ ở ện tượ ồ ại như trong Hình 4.

ề ạ ỏ trước khi đào 
(độ sâu 0,3 ~ 0,5m) và (b) đặ ấp đầ ống đị ỹ ậ

Trườ ợ ể ị ực đạ ệ ố
ể ị gia tăng ổ

(b) có xói (mũi tên)

• Trườ ợ ử ụ phương pháp cả ạ ền đấ ằ ỏ
ệm cơ bả ạ ột đế ữ ắc hơn vớ ả năng 

ống ma sát trượt cao hơn nhờ cơ chế ự ố ệ ở phía dướ
ề ả ạ đượ ằng cách tăng góc ma sát 

và tăng hệ ố ảm tương tác bề ặt đấ ủ ổ ợ
đấ ỏi như Hình 6.

ả ạ ền đấ ằ ớ ỏ ớ ỏ
và (b) đặ ấp đầ ống đị ỹ ậ

Trườ ợ ể ị ực đạ ệ ố
ể ị gia tăng tổ

(b) có xói (mũi tên)

ế ả ở ể ấ ằng phương 
ả ạ ề ằ ỏ ả ể ị ực đạ ủ ệ

ố ống đị ỹ ậ ỉ ả ện đượ ộ ề độ ổ
đị ổ ể ệ ố
• Trườ ợ Phương pháp thi công nề ế ợ ớ ả

ạ ề ằ ỏ
ự ế ợ ủa các phương pháp đượ ả trong Trườ ợ

2 và 3, như trong Hình 8.

ề ớ ệ ả ạ ặt đấ ằ ớ ỏ
đào nạo vét trước (độ ớ ề ỏ
(dày 0,10~0,20m) và (b) đặ ấ ống đị ỹ ậ

Trườ ợ ể ị ực đạ ệ ố
ể ị gia tăng tổ

(b) có xói (mũi tên)
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 ắ ế ả
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ề
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ế ợ ề ớ ớ ỏ
ả ể ị
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% tăng hệ ố ổ
ể cho độ ổn đị
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ệ ố

Trườ ợ
ả ạ ền đấ
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% tăng hệ ố ổ
ể cho độ ổn đị

 ế ậ

ứ ự ệ ầ ử ữ ạ ằ
ử ụng Plaxis để ỏ ể ạ ề ẩ ủ
ệ ố ống đị ỹ ật và đánh giá hiệ ả ủ ệ ả

ể ừa khác nhau như các phương pháp thiế ế ự
ọ ựng. Các phương pháp cả ạ ền đất đượ ụng như 

ự ề ớ ỏ ủ ền móng đượ ứ
ả ệ ệ ả ổ ể và độ ổn đị ủ ền đắp đượ ống đỡ

ằ ống đị ỹ ậ ứa đầ ở ộ ức độ ẹ ớ ỹ ậ
ả ạ ền đất đượ ụ ể ị ự ị thườ ỏ hơn, 

ự ả ện không đáng kể ề ệ ố ổ ể ớ
phương pháp xây dự ế ế ống đị ỹ ật thông thườ
Ngoài ra, các phương pháp kế ợp đượ ứ

ầ ệ ả ệ ệ ả ổ ể ủ ệ ố ố
đị ỹ ậ ỉ làm tăng chi phí và tiến độ, trong đó việ
ự ền móng đượ ứ ạ ự ả ệ ổ ể ố

hơn về ặ ả ể ị ự ị và tăng hệ ố ổ
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ể ạ ết đị ụ ỹ ậ ả ạ ề
ấn đề liên quan đế ổ ến độ

ựng kéo dài thườ ẽ ố ớ ức tăng hiệ ả đạt đượ
ủ ệ ố ống đị ỹ ậ

ệ ả
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